
 

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN: 18 ( Từ ngày   03/01    đến   07/01)      Lớp 4A6 
THỨ GIỜ 

DẠY 

TIẾT 

THỨ  MÔN 

TÊN BÀI NDĐC theo công văn 3969 HÌNH 

THỨC 

 

 

 

HAI 

03/01 

8h – 
8h35 

35 
 

   

8h40 – 
9h15 

86 
 

NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH   

 18 
    

 
18 

    

9h25- 
10h 

35 
Thể dục 

Bài 1.Các tư thế đứng nghiêm. Đứng 

nghỉ (Tiết 1) 
  

105 – 10h 
35 

     

 

 

 

 

BA 

04/01 

8h – 
8h35 

35 LTVC Ôn tập cuối HK I  Online 

8h40 – 
9h15 

18 Chính 

tả    
Ôn tập cuối HK I  Online 

9h25- 
10h 

87 
Toán 

Dấu hiệu chia hết cho 3   Online  

 

35 

TD 

Bài 1. Các tư thế đứng nghiêm. 

Đứng nghỉ (Tiết 2) 

 Gửi video 

105 – 
10h 35 

35 
KH 

Bài 35:Không khí cần cho sự 

sống 

 Online 

 18 Địa lí Kiểm tra định kì   

   Toán Dấu hiệu chia hết cho 9 DẠY BÙ THỨ HAI Gửi video 

 

 

  TƯ 

05/01 

8h – 
8h35 

35 TLV Ôn tập cuối HK I  online 

8h40 – 
9h15 

35-36 

Tin học 

Bài 5 : Xử lý một phần văn bản, 

hình ảnh và tranh ảnh   
 Online 

9h25- 
10h 

88 Toán Luyện tập   

 
18 KC Ôn tập cuối HK I DẠY BÙ THỨ HAI Online 

 35 T. Anh  Consolidation  Gửi video 

 36 Tập đọc Ôn tập cuối HK I  Gửi video 

   Tập đọc Ôn tập cuối HK I: Tiết 1 DẠY BÙ THỨ HAIm  Gửi video 

 

 

NĂM 

06/01 

8h – 
8h35 

36 
LTVC 

KT (Chữa bài KTĐK)   Online 

8h40 – 
9h15 

79 
Toán 

Luyện tập chung n    Online 

9h 25- 
10h 

18 Lịch sử   Kiểm tra định kì   

105 – 10h 
35 

38 TA Unit 11: What time is it? (1)  Online 

 
36 

Khoa 
Bài 36:Không khí cần cho sự 

cháy 

 Gửi video 

 

 

 

SÁU 

07/01 

8h – 
8h35 

36 TLV KT (Chữa bài KTĐK)  Online 

8h40 – 

9h15 
90 Toán KT (Chữa bài KTĐK)  Online 

9h 25- 
10h 

15 
MT   

Ngày tết, lễ hội và mùa xuân (Tiết 

4) 

 Gửi video 



105 – 10h 
35 

18 

HĐTT- 

SHL  

HĐNGCK : Dạy PT TNTT Bài 

1: Phòng tránh đuối nước 

.SHL: CĐ: Chào mùa xuân mới-

SKT 

 Online 

 
 Đạo 

đức  
Thực hành kĩ năng cuối HK I 

DẠY BÙ THỨ HAI Gửi video 

 18               ÂN   Gửi video 

SỐ LƯỢT   

                               Ngày 17 tháng  12  năm 2021  
Tổ trưởng 

 

                                                    

                                                   Bồ Thị Minh Hạnh 
     

 


